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Trademark applications by country of origin (including applications directly filed with IPVIETNAM and through WIPO International Bureau) from 2013 to 2023

	
             Năm
             Year




Nước/
Vùng    
lãnh thổ
Country/
Territory
 of origin

	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	Đơn nộp trực tiếp
Direct applications
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct applications
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Đơn nộp gián tiếp
Indirect applications
	Đơn nộp trực tiếp
Direct application
	Indirect applications 
Đơn nộp gián tiếp

	Áo(AT)
Austria
	0
	23
	1
	31
	5
	28
	10
	42
	0
	24
	0
	30
	3
	25
	5
	43
	2
	21
	6
	38
	5
	44

	Ốxtrâylia(AU)
Australia
	100
	134
	76
	88
	86
	219
	89
	210
	97
	144
	99
	271
	106
	185
	57
	302
	124
	274
	131
	277
	117
	218

	Canađa (CA) Canada
	52
	0
	90
	0
	74
	0
	70
	0
	77
	0
	57
	0
	85
	8
	58
	52
	67
	49
	71
	94
	39
	72

	Thụy Sỹ (CH)
Switzerland
	107
	393
	114
	267
	86
	374
	126
	312
	111
	237
	94
	332
	78
	271
	92
	323
	89
	295
	64
	325
	101
	322

	Trung Quốc (CN)
China
	486
	693
	464
	440
	599
	569
	937
	882
	1107
	817
	1576
	1719
	2341
	1520
	1964
	2385
	1933
	1276
	2343
	1561
	3783
	2179

	CH Séc (CZ)
Czech Republic
	6
	19
	1
	14
	3
	21
	1
	45
	5
	6
	4
	29
	15
	12
	1
	23
	3
	8
	2
	17
	3
	30

	CHLB Đức (DE)
Germany
	89
	347
	72
	398
	65
	417
	61
	453
	133
	331
	82
	459
	49
	281
	55
	353
	75
	213
	69
	516
	79
	518

	Đan Mạch (DK)
Denmark
	6
	45
	13
	34
	6
	56
	6
	48
	11
	16
	11
	42
	17
	35
	6
	53
	22
	44
	12
	57
	20
	59

	Tây Ban Nha (ES)
Spain
	17
	28
	27
	37
	26
	78
	46
	79
	16
	79
	17
	75
	41
	41
	33
	53
	44
	38
	16
	110
	51
	117

	Pháp (FR)
France
	146
	388
	131
	365
	152
	464
	82
	473
	94
	391
	79
	611
	48
	299
	70
	347
	75
	294
	69
	400
	70
	463

	Anh (GB)
Great Britain
	164
	144
	154
	127
	133
	231
	187
	134
	165
	133
	149
	173
	115
	136
	118
	199
	183
	179
	116
	385
	198
	229

	Ấn Độ (IN)
India
	252
	5
	310
	29
	284
	19
	225
	16
	116
	0
	180
	37
	139
	37
	146
	56
	202
	24
	221
	71
	162
	65

	Italia (IT)
Italy
	42
	189
	47
	180
	30
	232
	67
	230
	42
	153
	55
	296
	61
	173
	49
	209
	47
	166
	32
	302
	42
	303

	Nhật Bản (JP)
Japan
	955
	466
	910
	385
	742
	581
	911
	581
	1266
	514
	1023
	954
	1061
	652
	738
	949
	674
	564
	630
	883
	641
	818

	Hàn Quốc (KR)
Republic of Korea
	640
	90
	694
	91
	854
	245
	1028
	294
	1161
	262
	1546
	511
	1913
	386
	1349
	689
	1219
	591
	1227
	756
	1261
	825

	Malaysia  (MY)
	213
	0
	188
	0
	158
	0
	296
	0
	231
	0
	228
	0
	254
	0
	150
	31
	224
	27
	188
	39
	197
	52

	Hà Lan (NL)
Netherlands
	112
	0
	119
	0
	149
	0
	78
	0
	66
	0
	56
	0
	47
	0
	64
	0
	26
	0
	31
	118
	42
	147

	Thuỵ Điển (SE)
Sweden
	17
	12
	33
	20
	21
	15
	14
	8
	19
	9
	16
	18
	15
	11
	7
	7
	15
	17
	26
	74
	13
	94

	Singapore (SG)
	283
	60
	249
	57
	295
	158
	411
	159
	9
	149
	368
	242
	460
	233
	365
	257
	501
	250
	413
	296
	588
	377

	LB Nga (RU)
Russian Federation
	12
	120
	12
	90
	15
	128
	13
	91
	459
	172
	39
	206
	38
	133
	23
	164
	27
	102
	13
	114
	20
	174

	Thái Lan (TH)
Thailand
	392
	0
	519
	0
	431
	0
	462
	0
	400
	0
	375
	42
	433
	42
	328
	66
	304
	h
	243
	33
	270
	72

	Mỹ (US)
The United States of America
	1222
	695
	1175
	538
	1258
	942
	1201
	862
	1321
	688
	1248
	971
	1251
	770
	1285
	1095
	1257
	881
	1224
	1186
	1156
	1016

	Việt Nam (VN)
Vietnam
	24656
	0
	26587
	0
	30476
	0
	34969
	0
	35520
	0
	37476
	0
	43589
	0
	47293
	0
	44638
	0
	47754
	0
	50722
	0

	Các nước khác
Other countries/territories
	1215
	910
	1078
	1023
	1322
	1596
	1559
	1385
	1544
	0
	1591
	1764
	1642
	1062
	1323
	1685
	1175
	1086
	1149
	799
	1341
	854




* Kỳ báo cáo thống kê hằng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thống kê
Annual statistical report begins on January 01 and ends on December 31 of that statistical reporting period
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